	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2021-2022)

	PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu 1: Chọn đáp án đúng: hai góc đối đỉnh thì:

	A: khác nhau
	B: có các cạnh song song nhau
	C:  bằng nhau
	D: trùng nhau.

	Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất:
Đường trung trực của đoạn thẳng là:

	A: đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng.
	B: đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng.
	C: đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại điểm bất kì của đoạn thẳng đó.
	D: đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó.

	Câu 3: Chọn đáp án đúng: Hai đường thẳng song song là:

	A: hai đường thẳng cắt nhau.
	B: hai đường thẳng không có điểm chung.
	C: hai đường thẳng có một điểm chung.
	D: hai đường thẳng có vô số điểm chung.

	Câu 4: Chọn đáp án đúng: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

	A: các góc trong cùng phía bằng nhau.
	B: các góc đồng vị bằng nhau
	C: các góc so le trong kề nhau
	D: các góc trong cùng phía phụ nhau.

	Câu 5: Chọn đáp án đúng: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

	A: các góc đồng vị khác nhau
	B: các góc so le trong kề nhau
	C: các góc trong cùng phía bù nhau.
	D: các góc trong cùng phía phụ nhau.

	Câu 6: Chọn đáp án đúng: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

	A: các góc đồng vị bằng nhau
	B: các góc so le trong đối nhau
	C:  các góc trong cùng phía bằng nhau.
	D: các góc trong cùng phía phụ nhau.

	Câu 7: Chọn đáp án đúng:

	A: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song nhau.
	B: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song nhau.
	C: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.
	D: A, B, C đều đúng.

	Câu 8: Chọn đáp án đúng:
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	Câu 9: 
60O




x





	A: x=100o
	B: x=110o
	C: x=120o
	D: x=130o

	Câu 10: a//b; ac thì:

	A: b//c
	B: bc
	C: b≡c
	D: b=c

	Câu 11: Tích của hai luỹ thừa cùng cơ số là:

	A: xn : xm = xn-m
	B: xn . xm = xn+m
	C: (x.y)a = xa . ya
	
D: 

	Câu 12: Thương của hai luỹ thừa cùng cơ số là:

	A: xn : xm = xn-m
	B: xn . xm = xn+m
	
C:  
	D: (x.y)a = xa . ya

	Câu 13: Lũy thừa của một thương là

	A: xn : xm = xn-m
	B: xn . xm = xn+m
	
C:  
	D: (x.y)a = xa . ya

	Câu 14: Lũy thừa của một tích là

	A: xn : xm = xn-m
	B: xn . xm = xn+m
	
C:  
	D: (x.y)a = xa . ya

	
Câu 15: Trong các kết quả sau, kết quả nào đúng của phép toán ׀x׀= 

	
A: x= 
	
B: x= - 
	
C: x= ± 
	
D: x= 

	Câu 16: Lũy thừa của lũy thừa 

	A: xn : xm = xn-m
	B: xn . xm = xn+m
	
C:  
	D: (x.y)a = xa . ya

	
Câu 17: Tìm hai số x, y biết:  và x + y = 16

	A: x=6; y=10
	B: x=6; y=12
	C: x=5; y=10
	D: x=5; y=12

	Câu 18: Các đẳng thức sau, đẳng thức nào là tỉ lệ thức?

	
A: 
	
B: 
	
C: 
	
D: 

	Câu 19: Chọn đáp án đúng

Ta có: ; Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

	
A: 
	
B: 
	
C: 
	
D: 

	Câu 20: Viết biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ: 108.28

	A: 1010
	B: 108
	C: 208
	D: 1016

	Câu 21: Chọn kết quả đúng của phép toán sau: 62

	A: 6
	B: 12
	C: 24
	D: 36

	Câu 22: Chọn kết quả đúng của phép toán sau: 43

	A: 16
	B: 32
	C: 64
	D: 128

	Câu 23: Chọn kết quả đúng của phép toán sau: 23.32

	A: 71
	B: 72
	C: 73
	D: 74

	
Câu 24: Chọn kết quả đúng của phép toán sau:  

	
A: 
	
B: 
	
C: 
	D: A, B, C đều đúng

	

Câu 25: Chọn kết quả đúng của phép toán sau:  + 

	
A: 
	
B: 
	
C: 
	
D: 

	

Câu 26: Chọn kết quả đúng của phép toán sau: Tìm x, biết: x +  = 

	A: x=1
	B: x=2
	C: x=3
	D: x=4

	Câu 27: Chọn kết quả đúng của phép toán sau: Tìm x, biết: 4x=16

	A: x=2
	B: x=3
	C: x=4
	D: x=5

	
Câu 28: Chọn kết quả đúng của phép toán sau: Tìm x, biết: x= 1 - 

	A: x=1
	
B: x=
	
C: x=
	
D: 

	
Câu 29: Chọn kết quả đúng của phép toán sau: Tìm x, biết: x= 1 + 

	A: x=1
	
B: x=
	
C: x=
	
D: 

	Câu 30: Tổng ba góc trong một tam giác bằng

	A: 60o
	B: 90o
	C: 120o
	D: 180o

	Câu 31: Trong một tam giác vuông hai góc nhọn …… nhau

	A: bù
	B: phụ
	C: bằng
	D: giống

	Câu 32: Mỗi góc ngoài của tam giác bằng …… của hai góc trong không kề với nó

	A: tổng
	B: hiệu
	C: tích
	D: thương

	Câu 33: A

x

30o
55o
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	A: 65o
	B: 75o
	C: 85o
	D: 95o

	 Câu 34: 

60O


x





	A: 20o
	B: 30o
	C: 40o
	D: 50o

	Câu 35: 
 
95o

x
55o




	A: 150o
	B: 160o
	C: 170o
	D: 180o

	Câu 36: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các ….. bằng nhau.

	A: cạnh
	B: góc
	C: cạnh và góc
	D: tia phân giác

	Câu 37: tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ được kí hiệu

	A: ΔABC≠ΔA’B’C’
	B: ΔABC=ΔA’B’C’
	C: ΔABC⸦ΔA’B’C’
	D: ΔABC≡ΔA’B’C’

	Câu 38: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc ….. được gọi là hai đường thẳng vuông góc.

	A: nhọn
	B: vuông
	C: tù
	D: bẹt

	Câu 39: Hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc nhau được kí hiệu là xx’ ….. yy’

	A: ≡
	B: ≤
	C: 
	D:  =

	Câu 40: kết quả của phép tình: 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2 là:

	A: 0
	B: 2,9
	C: 3,7
	D: 4,2

	Câu 41: y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận thì y được biểu diễn theo x bằng công thức:

	A: y=k.x
	
B: 
	
C: 
	D: x=k.y

	Câu 42: y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi y =6 và x=3 thì k bằng bao nhiêu?

	A: 1
	B: 2
	C: 3
	D: 4

	Câu 43: y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận và được biểu diễn y=3.x; khi x=3 thì y có giá trị bằng bao nhiêu?

	A: 7
	B: 8
	C: 9
	D: 10

	Câu 44: y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận và được biểu diễn y=3.x; khi y=12 thì x có giá trị bằng bao nhiêu?

	A: 1
	B: 2
	C: 3
	D: 4

	Câu 45: Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250 g nước biển chứa bao nhiêu gam muối?

	A: 6,1
	B: 6,15
	C: 6,2
	D: 6,25

	Câu 46: y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì y được biểu diễn theo x bằng công thức:

	A: y=k.x
	
B: 
	
C: 
	D: x=k.y

	Câu 47: y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi y =2 và x=3 thì k bằng bao nhiêu?

	A: 4
	B: 5
	C: 6
	D: 7

	
Câu 48: y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và được biểu diễn ; khi x=2 thì y có giá trị bằng bao nhiêu?

	A: 1
	B: 2
	C: 3
	D: 4

	
Câu 49: y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và được biểu diễn ; khi y=2 thì x có giá trị bằng bao nhiêu?

	A: 3
	B: 4
	C: 5
	D: 6

	Câu 50: Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 9 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

	A: 1
	B: 2
	C: 3
	D: 4



PHẦN TỰ LUẬN
	DẠNG 1: Thực hiện phép tính
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	DẠNG 2: Tìm x, biết:
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	DẠNG 3: Bài toán thực tế

	1) Số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 7; 8; 9. Biết số học sinh giỏi của cả ba lớp 48 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi?
2) Bạn An mua 2 quyển vở, 3 cây bút hết 28 000 đồng. Biết số tiền để mua 3 quyển vở và 6 cây bút là như nhau. Tính giá một quyển vở, giá một cây bút
3) Bà Tư mua vào 60 ký bưởi với giá 30 ngàn đồng một ký. Bà bán ra với giá bán tăng 30% so với giá mua vào. 
a. Hỏi bà Tư bán ra bao nhiêu tiền một ký bưởi?
b. Để thu về số tiền là 2 520 000 đồng khi bán hết 60 ký bưởi trên, thì bà Tư phải bán bao nhiêu tiền một ký? Giá ấy tăng bao nhiêu % so với giá mua vào?
4) Tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ “Đàn dân tộc” của ba lớp 7A, 7B và 7C là 90 học sinh. Biết số học sinh tham gia Câu lạc bộ của mỗi lớp 7A, 7B và 7C lần lượt tỉ lệ với 16; 15 và 14. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tham gia câu lạc bộ trên?
5) Bạn Bình trung bình tiêu thụ 15 ca-lo cho mỗi phút bơi, 20 ca-lo cho mỗi phút chạy bộ. Hôm nay, bạn Bình đã bơi trong 30 phút, chạy bộ 15 phút. Hỏi hôm nay, bạn Bình đã tiêu thụ bao nhiêu ca-lo cho cả hai hoạt động bơi và chạy bộ?
6) Cho biết 12 công nhân xây một căn nhà trong 96 ngày thì xong. Hỏi 18 công nhân xây  xong căn nhà đó hết bao nhiêu ngày? ( Cho biết năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
7) Ba lớp 7A; 7B; 7C đã trồng được 150 cây xanh. Biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tương ứng tỷ lệ với 3; 5; 7. Tính số cây xanh của mỗi lớp trồng được.
8) Ba đội máy cày cùng làm việc trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội I hoàn thành công việc trong 3 giờ; đội II hoàn thành công việc trong 4 giờ; đội III hoàn thành công việc trong 6 giờ. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày? biết rằng số máy cày đội II nhiều hơn đội III 4 máy và năng suất của các máy là như  nhau.
9) Nhân dịp cuối  năm, ti vi Sony được giảm 10%. và ai có thẻ “thành viên” được giảm tiếp 5% trên giá đã giảm. Hỏi để mua ti vi đó thì người có thẻ “thành viên” phải trả bao nhiêu tiền? Biết giá ban đầu của tivilà 12 triệu.
10) Tìm diện tích  của một hình chữ nhật biết độ dài hai cạnh tỉ lệ với các số 7 và 12, chu vi của hình chữ nhật là 76 m.
11) Cho biết 5 công nhân hoàn thành công việc trong 16 giờ.Hỏi 8 công nhân (với cùng năng xuất như thế ) hoàn thành công việc đó trong mấy giờ?
12) Gia đình bạn An lắp đặt mạng Internet. Hình thức trả tiền được xác định bởi hàm số sau: 
T = 850.m + 55000. Trong đó: T là số tiền nhà đó phải trả hàng tháng, m (tính bằng giờ) là thời gian truy cập Internet trong một tháng. nếu:
a) Hãy tính số tiền T nhà bạn An phải trả nếu truy cập 40 giờ trong một tháng? 
T = 850.40 + 55000
b) Nếu số tiền phải trả là 152 750 đồng, thì nhà bạn An truy cập bao nhiêu giờ trong 1 tháng.
13) Mẹ Lan mang theo một số tiền vừa đủ đi siêu thị để mua 10 kg gạo và 5 kg đường. Nhưng khi mua, mẹ thấy giá 1 kg gạo tăng lên 600 đồng còn giá 1 kg đường giảm 1 200 đồng. Hỏi để mua 10 kg gạo và 5 kg đường như dự định ban đầu thì mẹ Lan có đủ tiền không?
14) Giá của 1 chiếc ti vi là 9 000 000 đồng, ngoài ra khách hàng phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng. Hỏi kể cả thuế giá trị gia tăng thì giá của chiếc tivi đó là bao nhiêu?
15) Mỗi ngày bạn Lan chỉ để dành tiết kiệm được 5000 đồng. Nhưng trong khi để dành tiền tiết kiệm thì bạn lấy ra một số tiền để mua 4 cây viết với giá 4000 đồng /1 cây.  Hỏi bạn muốn mua một món quà trị giá 125000 đồng thì bạn Lan phải tiết kiệm ít nhất  bao nhiêu ngày để đủ số tiền đó.
16)  Bạn An cân nặng 60kg, nên bạn thực hiện chương trình giảm cân. An dự định trong 2 tháng thì số cân nặng  cần đạt của bạn là không vượt quá 55kg. Trong tháng đầu bạn An đã giảm được 10% khối lượng cân nặng. Nhưng do bạn không chú ý đến chế độ ăn kiêng nữa nên đến tháng thứ hai cân nặng của bạn đã tăng lên 6%. Hỏi trong 2 tháng  bạn An có đạt được kết quả cân nặng như dự định hay không ?
17)  Một cái thang tựa vào bức tường tạo với mặt đất góc 630. Hỏi  cái thang tạo với bức tường góc bao nhiêu độ.
18) Chị Lan  gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền là 50 000 000 đồng với lãi suất 0,08% một tháng. 
a) Sau 1 tháng chị Lan nhận được số tiền lãi là bao nhiêu?
b) Sau  1 tháng  chị Lan nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu?
19) Chị Lan  gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền là 50 000 000 đồng với lãi suất 0,08% một tháng. 
a)Sau 1 tháng chị Lan nhận được số tiền lãi là bao nhiêu?
b)Sau  1 tháng  chị Lan nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu?
20) Có 20 công nhân năng suất làm việc như nhau đóng mới chiếc tàu trong 60 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ phải đóng chiếc tàu đó trong bao nhiêu ngày?
21) Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 40m
a) Tính diện tích hình chữ nhật đó biết độ dài hai cạnh tỉ lệ với 3;7 
b)  Ông Nam muốn bán 1 miếng đất với giá 15000000 đ/m2. Hỏi ông Nam phải tốn bao nhiêu tiền cho người mô giới biết rằng tiền mô giới là 2% nếu số tiền miếng đất trên 3 tỷ, còn nếu dưới 2 tỷ là 3%.
22) Bạn Bình  được mẹ cho đủ tiền để mua 20 quyển vở giá 7000đồng/ 1 quyển,10 cây viết giá 8000đống/ 1 cây và 1 bộ thước 20 000đ.
           a. Mẹ cho Bình bao nhiêu tiền?
          b. Đến cửa hàng thì vở giảm 10% còn thước tăng 5%. Hỏi Bình có đủ tiền để mua 1 cây kem giá 15000đồng  không?

23) Ông Hải định xây nhà cấp 4 trên mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 140 m. Tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng
a) Tính diện tích mảnh đất .
b) Ông An định lát sàn nhà bằng gạch men hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 50 cm. Tính số viên gạch mà ông An cần để lát sàn.
24) Một cái ti vi có giá ban đầu là 17900000 đồng. Nhân dịp lễ Quốc tế lao động, cửa hàng đã giảm 10% giá. Hỏi giá mới của ti vi đó sau khi giảm là bao nhiêu?                                 

	DẠNG 4:

	a) 
b) 
  và y-x =-7
c) 

d)  và  x – y + z  = 28 
e) 

 và 
	f) 

g) 
và x – y + z = 54
h) 
	và x-y+z =  -54
i) 

 và  

	DẠNG 5: Hình học

	1) [image: ]Cho tam giác MNP như hình vẽ .Tìm số đo x?






2) Cho hình vẽ: 
[image: ]a)  Đường thẳng m có song song với đường thẳng n không? Vì sao?
	b)  Cho biết . Tính số đo các góc D1?
	3) Cho hình vẽ bên (học sinh không cần vẽ lại hình khi làm bài). 
a) Tính số đo của góc DEF.
b) Hai tam giác trong hình có bằng nhau không? Giải thích.
[image: ]

	4) Cho hình vẽ sau. Tính số đo góc D?


[image: ]

	5) Cho hình vẽ bên:   
         a) Chứng minh a // b.
         b) Biết  1=700 . Tính 1, 2

[image: ]

	6) 


Cho hình vẽ: Biết = 900, = 900,  = 1200.
a. Đường thẳng a có song song với đường thẳng b không? Vì sao?

b. Tính  số đo .


[image: Description: Description: cau3]c. Vẽ tia phân giác của góc cắt BD tại M. Tính số đo góc 


	7) Cho hình vẽ 
a)  Chứng minh: a // b.
b) Cho góc D1 = 600 . Tính góc C1  và góc C 2
[image: ]

	8) Cho hình vẽ:
a) Vì sao a // b
b) 

Tìm , Cho 

[image: ]
	9) Cho hình vẽ:	
a) Giải thích vì sao AD // BC?                 



[image: ]b) Biết góc = 760. Tính số đo các góc , góc 


	DẠNG 6: Hình học

	1) Cho ABC có AB = AC, M  là trung điểm của cạnh BC. 
	a.  Chứng minh: ABM=ACM      
	b. Chứng minh AM  BC
	c. Lấy DC  AB, E   AC sao cho AD = AE. Chứng minh MD = ME 
2)  Cho tam gíac ABC, D là trungđiểmcủa AB, kẻđườngthẳng qua D song songvớiBC cắt AC tại E, kẻđườngthẳngqua E song songvới ABcắt BC tạiF, Chứng minh rằng:
a. AD = EF
b. 

c. AE = EC
3) Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Gọi D là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho DE = DB.
a) Chứng minh △ABD = △CED. Suy ra AB // CE.
b) Kẻ AF vuông góc với BD tại F và CG vuông góc với DE tại G. Chứng minh AF// CG và DF = DG. 
c) Kẻ BH vuông góc với AD tại H và EI vuông góc với DC tại I. Đoạn BH cắt AF tại K. Đoạn CG cắt EI tại M. Chứng minh ba điểm K, D, M thẳng hàng.
4) Cho tam giác ABC có AB = AC ,  gọi M là trung điểm của  BC . 
a)Chứng minh ABM = ACM 
b)Chứng minh  AM vuông góc với BC.

5) Cho  vuông tại A vẽ tia BD là tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. trên tia BC lấy điểm E sao cho BE= AB .
a) 
Chứng minh: 
b) Chứng minh: góc BED = 90 0
c) Vẽ AH vuông góc BC chứng minh : AH // DE
6) Cho tam giác ABC có AB = AC ,  gọi M là trung điểm của  BC . 
a)Chứng minh ABM = ACM 
b)Chứng minh  AM vuông góc với BC.
7) Cho có DE=DF. Gọi M là trung điểm của EF.
a/  Chứng minh :
b/  Chứng minh : DM là tia phân giác của góc EDF?
8) Cho ABC, gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD  = MA.
a) Chứng minh : AMB = DMC.
b) Chứng minh : AB // CD.

9) Cho  ABC vuông tại A. Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H Trên đường vuông góc với BC tại B  lấy điểm D không cùng nữa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD


a/ Chứng minh AHB =   DBH              
b/ Chứng minh AB // HD.
c/ Gọi O là giao điểm của AD và BC. Chứng minh O là trung điểm của BH.
10) Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Gọi D là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho DE = DB.
a) Chứng minh △ABD = △CED. Suy ra AB song song với CE.
b) Kẻ AF vuông góc với BD tại F và CG vuông góc với DE tại G. Chứng minh AF song song với CG và DF = DG. 
c) Kẻ BH vuông góc với AD tại H và EI vuông góc với DC tại I. Đoạn BH cắt AF tại K. Đoạn CG cắt EI tại M. Chứng minh ba điểm K, D, M thẳng hàng.
11) Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A, B thuộc tia Ox sao cho OA < OB. Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng:
a) AD = BC
b) EAB = ECD
c) OE là tia phân giác của góc xOy.
12) Cho tam giác ABC có góc A bằng 900 . Gọi  M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E  sao cho ME = MA.
a) Chứng minh: ΔABM = ΔECM
b) Chứng minh: AB // CE
c) Chứng minh :  EC ⊥ AC.
13) Cho tam giác ABC có  AB < AC , Vẽ AM là tia phân giác của góc BAC ( M thuộc BC ) .

a/ Tính số đo góc B biết 


b/ Vẽ  sao cho AB = AD . Chứng minh : 
c/ Tia DM cắt tia AB tại E . Chứng minh : AC = AE
14) 
Cho , vẽ điểm M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.

	a/ Chứng minh: 
	b/ Chứng minh:  AB // DC


	c/ Kẻ , . Chứng minh: M là trung điểm của EF.

	 DẠNG 7:

	1) Cho hàmsố  y = f(x) =  2x+1
a/ Tính f(1), f(-3)			
b/ Tính xkhiy= -3    -3=2x+1
F(1)=2.1+1 =3
2) 

Cho hàm số y = f(x) = x + 1. Tính f(-1), f().
3) 
Cho hàm số y = f(x) = -3x . Tính f, f(-1)
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